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1. Họ và tên: PHẠM NỮ HẠNH VÂN 

2. Ngày sinh: 17/05/1982 Nam (Nữ): Nữ Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm:  Năm phong:  

   Học vị: Tiến sỹ  Năm đạt: 2019   

4. Chức vụ: Phó Trưởng Khoa 

5. Nơi ở hiện nay: Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, Xã Anh Khánh, Huyện Hoài Đức,  Hà 
Nội  

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại Học Dược Hà Nội 
7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội 
8. Điện thoại: 0438248703 Nhà riêng:  Di động: 0942376699 

9. Fax:   Email: vanpnh@hup.edu.vn   
               Hanhjvan@gmail.com 

  
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 
nghiệp 

1 Đại học Đại học Dược Hà nội Dược học  2005 

2 Thạc sĩ Trường Đại học Groningen, Hà 
Lan 

Khoa học Y dược  
(Kinh tế Dược)  

2011 

3 Tiến sĩ Trường đại học Dược Hà nội Tổ chức Quản lý dược  2019 
 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Đại học Thành Thạo Thành Thạo Thành Thạo 
 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 01/2006-nay  Giảng viên  Khoa Quản lý và Kinh tế 
Dược, Trường  Đại học Dược 
Hà nội 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội  

2 07/2023- nay  Giảng viên 
chính  

Khoa Quản lý và Kinh tế 
Dược 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

Từ năm 2006-2009: Giảng dạy các học phần Pháp chế dược, Kinh tế dược  

 



Từ năm 2009-2011: Đi học Thạc sỹ tại Hà Lan  
Từ năm 2011- nay: Giảng dạy các học phần Kinh tế dược, Dịch tễ dược, Pháp chế dược, Dược xã 
hội học, Y học dựa trên bằng chứng, Quản lý cung ứng thuốc 

- Chương trình giảng dạy:  

Dược học trình độ đại học 
Dược học trình độ thạc sỹ  
 

 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 
nhiệm  
tham gia 

Thời gian 
(từ - đến) 

Cấp quản lý 
(nếu có) 

Tình 
trạng đề 
tài 

Kết quả 
(nếu có) 

1 Phát triển hệ thống cung ứng cho các 
thuốc thiết yếu trong chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu. 

Thành 
viên 

2004-
2005 

Bộ Y tế Đã 
nghiệm 
thu 

 

2 Phát triển phẩn mềm tra cứu thuốc VN 
pharma 

Thành 
viên 

2004-
2005 

Bộ Y tế Đã 
nghiệm 
thu 

 

3 Nghiên cứu tỷ lệ báo cáo đúng các 
phản ứng bất lợi của thuốc tại một số 
bệnh viện trọng điểm 

Thành 
viên 

2011-
2012 

Bộ Y tế Đã 
nghiệm 
thu 

 

4 Nghiên cứu một số bất cập của thông 
tư  
06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm 

Thành 
viên 

2012-
2013 

Bộ Y tế Đã 
nghiệm 
thu 

 

5 Ước tính chi phí điều trị biến cố bất lợi 
của thuốc 

Thành 
viên 

08/2014-
08/2015 

Bộ Y tế Đã 
nghiệm 
thu 

 

6 Ước tính chi phí điều trị gãy xương 
liên quan đến loãng xương ở phụ nữ 
trên 40 tuổi  
 

Chủ trì 11/2014 - 
11/2015 

Đề tài khoa 
học cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Xuất sắc 

7 Nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch 
vụ bán lẻ thuốc tại Việt Nam và đề 
xuất giải pháp 

Thành 
viên 

01/2017-
01/2019 

Bộ Y tế Đã 
nghiệm 
thu 

 

8 Khảo sát sự phù hợp của chương trình 
môn toán thống kê y dược đào tạo 
dược sĩ đại học tại trường đại học 
Dược Hà Nội 

Thành 
viên 

5/2017 - 
5/2018 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

9 Nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch 
vụ của các cơ sở bán lẻ thuốc tại Việt 
Nam và đề xuất giải pháp 

Thành 
viên 

1/2017 - 
1/2019 

Đề tài cấp 
Bộ 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

10 Dự án OPTIMA phân tích chi phí, 
hoàn thiện dữ liệu về dinh dưỡng tại 
Việt Nam  

Thành 
viên 12/2019-

06/2020 
 

World Bank Đã 
nghiệm 
thu 

 

11 Gắn mã ATC/DDD cho hệ thống dữ 
liệu BHYT Việt Nam và phân tích xu 

Thành 
viên 05/2020- Ban thực 

hiện chính 
Đã 
nghiệm 

 

 



hướng sử dụng kháng sinh trong giai 
đoạn 2018-2020 

08/2021 sách BHYT, 
Bảo hiểm xã 
hội Việt 
Nam ; WHO 

thu 

12 Phân tích kinh tế dược của Anoro 
Ellipta trong điều trị bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính COPD 

Thành 
viên 

5/2020 - 
1/2021 

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN  

Đã 
nghiệm 
thu 

 

13 Phân tích kinh tế dược của Duodart 
trong điều trị bệnh tăng sinh lành tính 
tuyến tiền liệt (BPH) 

Thành 
viên 

8/2020 - 
7/2021 

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN  

Đã 
nghiệm 
thu 

 

14 Thiết lập hệ thống y tế điện tử, đối phó 
với nhiễm khuẩn ở các nước Đông 
Nam á 

Tham 
gia 

6/2021-
12/2021 

HIRA- Hàn 
Quốc; Bộ Y 
tế, Việt Nam 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

15 Từ tiếp cận thuốc đến tiếp cận y tế- 
Trường hợp điều trị tăng huyết áp ở 
Việt Nam 

Tham 
gia 

6-2020-
12/2021 

Đại học 
Quốc gia 
Singapore 
(NUS); 
Trường 
ĐHYTCC 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

16 Tăng cường tiếp cận thuốc điều trị ung 
thư vú 

Tham 
gia 

12/2020-
01/2022 

Tổng hội Y 
học Việt 
Nam; Hội 
Khoa học 
Kinh tế Y tế  

Đã 
nghiệm 
thu 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số tác 
giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 
công bố 

1 Tổng quan hệ thống về chi phí-hiệu quả 
của alendronate và acid zoledronic trong 
điều trị loãng xương ở phụ nữ  

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

7 4+5 207-
211 

2016 

2 Chi phí y tế trực tiếp các gãy 
xương liên quan đến loãng xương 

6 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

8 5 14-18 2017 

3 Tổng quan hệ thống về phân tích kinh tế 
dược so sánh ticagrelor và clopidogrel 
theo phương pháp điều trị phổ thông và 
điều trị cá thể hoá trong hội chứng động 
mạch vành cấp  

6 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

9 6 9-18 2019 

4 Phân tích chi phí-hiệu quả của ticagrelor 
so với clopidogrel trong điều trị hội 
chứng mạch vành cấp 

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

10 2 23-30 2019 

5 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về 
chất lượng dịch vụ của các cơ sở bán lẻ 
thuốc tại Việt Nam 

7 Dược học 8 520 3-9 2019 

6 Chi phí-hiệu quả của abiraterone trong 
điều trị ung thư tiền liệt tuyến di căn 
kháng cắt tinh hoàn: Nghiên cứu tổng 

10 Nghiên cứu Dược 
và thông tin thuốc  

11 1+2 47 2020 

 



quan hệ thống  

7 Tổng quan hệ thống về mô hình đánh giá 
chi phí-hiệu quả các thuốc dạng phối hợp 
LABAs/LAMA trong điều trị bệnh phổi 
tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định  

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

11 4 24-32 2020 

8 Tổng quan hệ thống về chi phí - hiệu quả 
của BIAsp 30 trong điều trị bệnh lý đái 
tháo đường 

2 Y Dược học  26 11-17 2021 

9 Chi phí điều trị đợt cấp bệnh phổi mô kẽ 
ở Việt Nam năm 2021 dựa trên ý kiến 
chuyên gia 

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 6 242-
248 

2021 

10 Chi phí-hiệu quả của phối hợp tamsulosin 
và dutasteride trong điều trị tăng sinh 
lành tính tuyến tiền liệt: Nghiên cứu tổng 
quan hệ thống 

8 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

13 5 1-9 2022 

11 Chi phí- hiệu quả của phối hợp 
tamsulosin và dutasteride trong điều trị 
tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt: Nghiên 
cứu tổng quan hệ thống 

8 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

13 5 1-9 2022 

12 Impact of covid-19 pandemic on the 
hypertension control: perpective from 
health system 

7 Jounal of Health 
and Development 
Studies 

07 02 9-22 2023 

13 Direct hospitalisation cost of patient with 
chronic obstructive pulmonary disease, 
covered by the national health insurance 
at Vinh Phuc General Hospital from 2015 
to 2019 

7 Vietnam Journal 
of Science, 
Technology and 
Engineering 

   2023 

14 Cost-effectiveness analysis of 
secukinumab versus standard of care in 
the treatment of psoriatic arthritis: A 
Vietnam National health insurance 
perspective 

8 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

14 5 1-9 2023 

15 Phân tích chi phí - hiệu quả của phác đồ 
sử dụng zoledronic acid trong điều trị 
bệnh nhân gãy xương có loãng xương 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

14 3 18-26 2023 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số tác 
giả 

Trách 
nhiệm tham 

gia 

1 Đánh giá kinh tế Y tế nâng cao  Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
y học  

2019 5 Tham gia 

2 Kinh tế dược Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
Y học 

2019 5 Tham gia 

3 Hướng dẫn thực hành đánh gía công Chuyên Nhà xuất bản 2022 10 Tham gia 

 



nghệ y tế khảo (có số 
ISBN) 

Y học  
 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 
thưởng 

1 Giải nhất Hội nghị Khoa học tuổi trẻ các trường Y dược lần thứ 13 
 

2005 

2 Báo cáo xuất sắc, Hội nghị Loãng xương 2017 
 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         
                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Phạm Nữ Hạnh Vân 
 

   

              

                         

 


